CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐỌC THƯƠNG MẠI
[bookmark: _GoBack]Mã môn học: 224357
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành, bài tập, thảo luận: 28 giờ; Kiểm tra: 3 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí vào học kỳ III, thuộc khối kiến thức chuyên ngành chuyên sâu bắt buộc trong chương trình đào tạo.
- Tính chất: Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu môn học:
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:
· Về kiến thức
+ Mở rộng vốn từ vựng và thuật ngữ về các chủ đề: các vị trí làm việc trong doanh nghiệp, quy trình phân phối sản phẩm, tiếp thị quảng cáo, lưu trú, phát triển mối thông tin liên lạc trong kinh doanh, các vấn đề về văn hóa, làm việc đội nhóm, tài chính trong công ty, đầu tư, ứng tuyển và phát triển nhân sự;
+ Nhận biết được nội dung chính của các bài đọc;
+ Nhận định được các chiến lược để làm các dạng bài tập đọc hiểu khác nhau như trắc nghiệm, đúng/ sai, nối thông tin, sắp xếp dữ kiện, và điền vào chỗ trống;
+ Nhắc lại được các chiến thuật đọc hiểu đã học như đọc lướt tìm ý chính, đọc lướt tìm chi tiết, xác định từ khóa,...
· Về kỹ năng
+ Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
+ Lựa chọn được các bước, chiến thuật phù hợp để giải quyết các bài tập đọc hiểu trong thời gian cho phép;
+ Đọc hiểu được các tài liệu và văn bản tương đối dài liên quan đến các chủ đề đã học nói riêng như: quảng cáo, tiếp thị, phân phối, tài chính,... và thương mại nói chung;
+ Tóm tắt được nội dung chính của một số bài đọc;
+ Sử dụng được các từ vựng và thuật ngữ về các chủ đề đã học để hỗ trợ cho kỹ năng Nói, Viết và Biên dịch.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có trách nhiệm với công việc được giao, làm việc nghiêm túc, cẩn thận, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi lên lớp;
+ Có tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức công việc, gắn bó các thành viên trong nhóm;
+ Say mê đọc sách, có tinh thần không ngừng học hỏi. 
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, bài, mục 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: The working day 
· Bài đọc: Changing places 
	3
	1
	2
	

	2
	Bài 2: Distribution and delivery 
· Bài đọc: Selling oversea 
	3
	1
	2
	

	3
	Bài 3: Advertising and marketing
· Bài đọc 1: Advertising media
· Bài đọc 2: Singapore Airlines
	3
	1
	2
	

	4
	Bài 4: Business Accommodation
· Bài đọc 1: Hotel facilities
· Bài đọc 2: Capsule hotels
	3
	1
	2
	

	5
	Bài 5: Out of the Office 
· Bài đọc: Thinking outside the box
	3
	1
	2
	

	6
	Bài 6: Developing contacts 
· Bài đọc: Networking
	3
	1
	2
	

	7
	Bài 7: Review and progress test 1
· Review 
· Progress test 1
	3
	0,5
	1
	1,5

	8
	Bài 8: Cultural Issues 
· Bài đọc 1: Marketing in China
· Bài đọc 2: Doing business in Finland
	3
	1
	2
	

	9
	Bài 9: Team Work 
· Bài đọc 1: Team-building events
· Bài đọc 2: Kaizen
	3
	1
	2
	

	10
	Bài 10:  Company Finances 
· Bài đọc 2: Halma: a secretive success
	3
	1
	2
	

	11
	Bài 11: Investments 
· Bài đọc 1: Shares and the stock exchange
· Bài đọc 2: Men’s and Women’s investments
	3
	1
	2
	

	12
	Bài 12: Job Applications 
· Bài đọc 1: Writing your CV
· Bài đọc 2: Online recruitment
	3
	1
	2
	

	13
	Bài 13: Staff Development 
· Bài đọc 1: Advertisements for training courses
· Bài đọc 2: Center Circle
	3
	1
	2
	

	14
	Bài 14: Review and progress test 2
· Review 
· Progress test 2
	3
	0,5
	1
	1,5

	15
	Bài 15: General review
· Review
· Progress result announcement
	3
	1
	2
	

	
	Tổng cộng
	45
	14
	28
	3



2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: The working day		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ vựng, thuật ngữ về chủ đề: Các vị trí công việc;
- Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
- Lựa chọn được các bước và thủ thuật làm dạng bài tập đúng/ sai;
- Sử dụng vốn từ vựng, thuật ngữ về các vị trí công việc để tóm tắt nội dung chính của bài đọc;
- Đọc hiểu được các văn bản và tài liệu tương đối dài về chủ đề: Các vị trí công việc.
2. Nội dung bài học: 
Reading: Changing places
+ Task: True/ False
Bài 2: Distribution and delivery		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận diện và xác định bước đi dạng bài tập nối câu;
- Mở rộng vốn từ vựng, thuật ngữ về chủ đề phân phối sản phẩm sang thị trường nước ngoài;
- Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
- Sử dụng vốn từ vựng, thuật ngữ về chủ đề phân phối sản phẩm sang thị trường nước ngoài để tóm tắt nội dung chính bài đã học thông qua biểu đồ hoặc thuyết trình;
- Lựa chọn được các bước và thủ thuật làm dạng bài tập đọc hiểu như nối thông tin, trả lời câu hỏi, xác định Đúng/Sai;
- Đọc hiểu được các văn bản và tài liệu tương đối dài về chủ đề: Phân phối sản phẩm.
2. Nội dung bài học: 
Reading: Selling oversea	
+ Task: Sentence matching
Bài 3: Advertising and marketing 		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận diện và xác định bước đi dạng bài tập nối thông tin;
- Mở rộng vốn từ vựng, thuật ngữ về chủ đề quảng cáo và tiếp thị;
- Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
- Sử dụng vốn từ vựng, thuật ngữ về chủ đề quảng cáo và tiếp thị trình bày được nội dung chính bài đã học thông qua hình thức thuyết trình;
- Lựa chọn được các chiến lược phù hợp để làm bài tập đọc hiểu dạng trả lời câu hỏi và nối thông tin;
- Đọc hiểu được các văn bản và tài liệu tương đối dài về chủ đề: Quảng cáo và tiếp thị.
2. Nội dung bài học: 
Reading 1: Advertising media
+ Task: Feature matching
Reading 2: Singapore Airlines	
+ Task 1: Sentence matching
+ Task 2: Completion
Bài 4: Business Accommodation 		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận diện và xác định bước đi dạng bài tập trắc nghiệm, nối thông tin;
- Mở rộng vốn từ vựng, thuật ngữ về chủ đề tiện nghi khách sạn và khách sạn “con nhộng”;
- Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
- Lựa chọn được các chiến lược phù hợp để làm các bài tập đọc hiểu dạng trả lời câu hỏi, nhiều lựa chọn, xác định đúng/sai; 
- Đọc hiểu được các văn bản và tài liệu tương đối dài về chủ đề: Nơi lưu trú khi đi công tác.
2. Nội dung bài học: 	
Reading 1: Hotel facilities
+ Task 1: Definition matching
+ Task 2: Information matching
Reading 2: Capsule hotels	
+ Task: Multiple choice
Bài 5: Out of the Office 		Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận diện và xác định bước đi dạng bài tập trắc nghiệm, xác định đúng/ sai và trả lời câu hỏi;
- Mở rộng vốn từ vựng, thuật ngữ về chủ đề tư duy sáng tạo nơi làm việc;
- Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
- Tóm tắt được bài đọc dựa vào gợi ý;
- Đọc hiểu được các văn bản và tài liệu tương đối dài về chủ đề: Tư duy sáng tạo nơi làm việc.
2. Nội dung bài học: 
Reading: Thinking outside of the box
+ Task: Multiple choice
Bài 6: Developing Contacts		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ vựng, thuật ngữ về chủ đề phát triển mạng lưới thông tin liên lạc;
- Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
- Nhận diện và xác định các bước và thủ thuật làm dạng bài tập tìm ý chính của đoạn;
- Tóm tắt được nội dung bài đọc dựa vào gợi ý;
- Đọc hiểu được các văn bản và tài liệu tương đối dài về chủ đề: Phát triển mạng lưới thông tin liên lạc.
2. Nội dung bài học
Reading: Business network international
+ Task 1: Heading matching 
+ Task 2: Pick from the list
Bài 7: Review and Progress test 1						Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhắc lại được những từ vựng, thuật ngữ, các chiến thuật quan trọng đã học từ bài 1-6;
- Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
- Tóm tắt được nội dung chính thông qua biểu đồ, bài viết ngắn để hỗ trợ kỹ năng viết;
- Đọc hiểu được các văn bản và tài liệu tương đối dài về chủ đề: Phân phối sản phẩm, quảng cáo và tiếp thị, phát triển mạng lưới phân phối, nơi lưu trú khi đi công tác.
2. Nội dung bài học:
- Review 
- Progress test 1
Bài 8: Cultural Issues		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ vựng, thuật ngữ về chủ đề văn hóa doanh nghiệp;
- Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
- Nhận diện và xác định các bước và thủ thuật làm dạng bài tập tìm ý chính của đoạn, nhiều lựa chọn và trả lời câu hỏi;
- Đọc hiểu được các văn bản và tài liệu tương đối dài về chủ đề: Văn hóa doanh nghiệp.
2. Nội dung bài học: 
Reading 1: Marketing in China  
+ Task 1: Short-answer questions
+ Task 2: Feature matching
Reading 2: Doing business in Finland
+ Task: Heading matching
Bài 9: Team Work 		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ vựng, thuật ngữ về chủ đề các sự kiện xây dựng tin thần đội, nhóm, tinh thần Kaizen Nhật Bản;
- Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
- Lựa chọn được các bước và thủ thuật làm dạng bài tập nối thông tin, trả lời ngắn, tìm ý chính;
- Đọc hiểu được các văn bản và tài liệu tương đối dài về chủ đề: Các sự kiện để xây dựng tinh thần đội, nhóm trong công ty.
2. Nội dung bài học
Reading 1: Team-building events 
+ Task 1: Short-answer questions
+ Task 2: Information matching
Reading 2: Kaizen
+ Task 1: Heading matching
+ Task 2: Completion with the phrases given
Bài 10: Company Finances		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ vựng, thuật ngữ về chủ đề tài chính doanh nghiệp – Bí mật thành công của doanh nghiệp;
- Nhận diện và xác định các bước và thủ thuật làm dạng bài tập trắc ngiệm, trả lời câu hỏi;
- Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
- Đọc hiểu được các văn bản và tài liệu tương đối dài về chủ đề: Tài chính doanh nghiệp.
2. Nội dung bài học:
Reading 2: Halma: a secretive success
+ Task 1: Pick from the list
+ Task 2: Multiple choice
Bài 11: Investments		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ vựng, thuật ngữ về chủ đề: Đầu tư và thị trường chứng khoán;
- Nhận diện và xác định các bước và thủ thuật làm dạng bài tập nối thông tin, sắp xếp thông tin, xác định đúng/sai;
- Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
- Đọc hiểu được các văn bản và tài liệu tương đối dài về chủ đề: Đầu tư và thị trường chứng khoán;
- Tóm tắt được bài đọc dưới dạng bài viết ngắn.
2. Nội dung bài học:
Reading 1: Shares and the stock exchange
+ Task 1: Matching
+ Task 2: Completion
Reading 2: Men’s and Women’s investments
+ Task 1: Short-answer questions
+ Task 2: Multiple choice
Bài 12: Job Applications		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ vựng, thuật ngữ về chủ đề xin việc- viết CV, tuyển dụng trực tuyến;
- Nhận diện và xác định các bước và thủ thuật làm dạng bài tập nối ý và trắc nghiệm;
- Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
- Đọc hiểu được các văn bản và tài liệu tương đối dài về chủ đề: Viết CV và tuyển dụng trực tuyến.
2. Nội dung bài học: 
Reading 1: Writing your CV
+ Task 1: Matching
+ Task 2: True/ False
Reading 2: Online recruitment
+ Task: Multiple choice
Bài 13: Staff Development 		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ vựng, thuật ngữ về chủ đề phát triển nhân sự và các khóa tập huấn;
- Lựa chọn được các bước và thủ thuật làm dạng bài tập nối ý, trắc nghiệm, điền khuyết;
- Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
- Đọc hiểu được các văn bản và tài liệu tương đối dài về chủ đề: Phát triển nhân sự và các khóa tập huấn.
2. Nội dung bài học:
Reading 1: Advertisements for training courses
+ Task 1: Information matching
+ Task 2: Completion
Reading 2: Center Circle
+ Task: Multiple choice
Bài 14: Review and Progress test 2		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhắc lại được những từ vựng, thuật ngữ, các chiến thuật quan trọng đã học trong các bài 8-13;
- Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
- Tóm tắt được nội dung chính thông qua các dạng bài viết ngắn hỗ trợ kỹ năng viết;
- Đọc hiểu được các văn bản và tài liệu tương đối dài về chủ đề: phát triển nhân sự, viết CV, tuyển dụng trực tuyến, đầu tư và phát triển, thị trường chứng khoán.
2. Nội dung bài học:
- Review 
- Progress test 2
Bài 15: General review		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhắc lại được cách làm bài các dạng bài tập khác nhau, từ vựng, thuật ngữ, cũng như nội dung chính các bài đã học;
- Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
- Đọc hiểu được các văn bản và tài liệu tương đối dài về các chủ đề đã học nói riêng và chủ đề thương mại nói chung ở trình độ trung cấp.
2. Nội dung bài học:
- General review
- Progress test result announcement
IV. Lịch trình chi tiết:
	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	1

	Lý thuyết
	1
	- Giới thiệu chương trình môn học, cách thức thực hiện các mục tiêu môn học.
- Phân công nhóm học tập.
Bài 1: The working day
- Đọc hiểu bài đọc Changing places (trang 12 -  tài liệu[1]).
- Làm bài tập các phần Getting started, Company department và Changing places (trang 10, 11 và 12 -  tài liệu[1]).
- Thảo luận về chương trình truyền hình thực tế.
- Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập cho sinh viên.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc chương trình môn học và Bài 1: The working day (trang 10 -  tài liệu [1]).

	
	Bài tập, thực hành
	1,5
	
	

	
	Thảo luận
	0,5
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm bài tập Unit 2, tài liệu [1], trang 14-17.
	

	2

	Lý thuyết
	1
	Bài 2: Distribution and delivery
- Đọc hiểu bài đọc Thinking of selling your product abroad? (trang 36 -  tài liệu[1]).
- Làm bài tập các phần Getting started, và Selling overseas (trang 34, 35 và 36 -  tài liệu[1]).
- Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn làm bài tập cho sinh viên.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung bài đã học.
- Đọc Bài 2: Distribution and delivery (trang 34 -  tài liệu [1]).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	· 

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm bài tập Unit 6, tài liệu [1], trang 30-33.
	

	3
	Lý thuyết
	1
	Bài 3: Advertising and marketing
- Đọc hiểu bài đọc Advertising media (trang 38 -  tài liệu[1]) và Singapore Airline (trang 40 -  tài liệu[1]). 
- Làm bài tập các phần Getting started, Marketing, và Advertising techniques (trang 38, 39, 40 và 41 -  tài liệu[1]).
- Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn làm bài tập cho sinh viên.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung bài đã học.
- Đọc Bài 3: Advertising and marketing (trang 38 -  tài liệu [1]).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	· 

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm bài tập  Unit 8. Advertising techniques, tài liệu [1], trang 41.
	

	4
	Lý thuyết
	1
	Bài 4: Business accommodation
- Đọc và làm bài tập các phần bài đọc Capsule hotels (trang 52 và 53 -  tài liệu[1]).
- Thảo luận về nơi ở khi đi công tác: Thuận lợi, bất lợi.
- Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn làm bài tập cho sinh viên.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung bài đã học.
- Đọc Bài 4: Business accomodation (trang 50 -  tài liệu [1]).

	
	Thực hành, bài tập
	1,5
	
	· 

	
	Thảo luận
	0,5
	
	· 

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Làm bài tập phần: Hotel facilities, tài liệu [1], trang 50, 51.  
	

	5
	Lý thuyết
	1
	Bài 5: Out of the office
- Đọc hiểu bài đọc Thinking outside of the box (trang 57 -  tài liệu [1]).
- Làm bài tập các phần Getting started và Offsite meetings (trang 54, 56 và 57 -  tài liệu[1]).
- Thảo luận về những nơi có thể tổ chức hội họp.
- Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn làm bài tập cho sinh viên.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung bài đã học.
- Đọc Bài 5: Out of the office (trang 54 -  tài liệu [1]).

	
	Thực hành, bài tập
	1,5
	
	· 

	
	Thảo luận
	0,5
	
	· 

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Nghe và làm đọc hiểu phần Choosing a venue, tài liệu [1], trang 54-56.
- Các hình thức so sách, tài liệu [1], trang 54-56. 
	

	6
	Lý thuyết
	1
	Bài 6: Developing contact
- Đọc hiểu bài đọc Business network international (trang 60 -  tài liệu[1]).
- Làm bài tập các phần Getting started và Networking (trang 58, 60 và 61 -  tài liệu [1]).
- Thảo luận về các cách thức để mở rộng mối quan hệ trong kinh doanh.
- Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn làm bài tập cho sinh viên.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung bài đã học.
- Đọc Bài 6: Developing contact (trang 58 - tài liệu[1]).

	
	Thực hành, bài tập
	1,5
	
	· 

	
	 Thảo luận
	0,5
	
	· 

	
	
	
	
	· 

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Grammar workshop 1, 2, tài liệu [1], trang 58, 59.
- Làm bài tập dựa trên đoạn văn trang 61. 
	

	7
	Lý thuyết
	0,5
	Bài 7: Review and Progress test 1
- Ôn tập nội dung các bài đã học bài 1-6.
- Giải đáp thắc mắc cho sinh viên.
- Bài kiểm tra 1
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung bài đã học.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Kiểm tra, đánh giá
	1,5
	
	· 

	
	Tự nghiên cứu
	3
	- Ôn tập nội dung các bài đã học bài 1-6.
	

	8
	Lý thuyết
	1
	Bài 8: Cultural issues
- Đọc hiểu bài đọc Marketing in China (trang 63 - tài liệu [1]) và Doing business in Finland (trang 65 - tài liệu[1]).
- Làm bài tập các phần Getting started, Marketing I China và Business in Finland (trang 62, 63, 64 và 65 - tài liệu [1]).
- Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn làm bài tập cho sinh viên.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung bài đã học.
- Đọc Bài 8: Cultural issues (trang 62 - tài liệu [1]).

	
	Thực hành, bài tập
	2
	
	· 

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Làm bài tập bài phần Cultural awareness, tài liệu [1], trang 62.
- Làm bài tập bài phần Business Finland, tài liệu [1], trang 65.
	

	9
	Lý thuyết
	1
	Bài 9: Teamwork
- Đọc hiểu bài đọc Team-building events (trang 67 -  tài liệu[1]) và Kaizen (trang 69 -  tài liệu[1]).
- Làm bài tập các phần Getting started, Describing a team, Team building và Kaizen (trang 66, 67 68 và 69 -  tài liệu[1]).
- Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn làm bài tập cho sinh viên.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung bài đã học.
- Đọc Bài 9: Teamwork (trang 66 -  tài liệu[1]).

	
	Thực hành, bài tập
	2
	
	· 

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Làm bài tập bài đọc Kaizen, tài liệu [1], trang 69.
	

	10
	Lý thuyết
	1
	Bài 10: Company finances
- Đọc hiểu bài đọc Halma: a secretive success (trang 79 và 80 -  tài liệu [1]).
- Làm bài tập các phần Getting started, Finance và Healthy finances (trang 78, 79, 80 và 81 -  tài liệu [1]).
- Thảo luận về việc nên chia sẽ hay giữ bí mật các bí quyết thành công trong kinh doanh.
- Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn làm bài tập cho sinh viên.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung bài đã học.
- Đọc Bài 10: Company finances (trang 78 -  tài liệu[1]).

	
	Thực hành, bài tập
	1,5
	
	· 

	
	Thảo luận
	0,5
	
	· 

	
	
	
	
	· 

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Làm bài tập bài đọc Finance, tài liệu [1], trang 78.
	

	11
	Lý thuyết
	1
	Bài 11: Investment
- Đọc hiểu bài đọc Shares and the stock exchange (trang 82 -  tài liệu [1]) và Men’s and Women’s investments (trang 84 và 85 -  tài liệu [1]).
- Làm bài tập các phần Getting started, The stock exchange, Financial news và Men’s and Women’s investments (trang 82, 83, 84 và 85 -  tài liệu[1]).
- Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn làm bài tập cho sinh viên.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung bài đã học.
- Đọc Bài 11: Investments (trang 82 -  tài liệu [1]).

	
	Thực hành, bài tập
	2
	
	· 

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm bài tập Unit 20: Start up, tài liệu [1], trang 86-89.
	

	12
	Lý thuyết
	1
	Bài 11: Job applications
- Đọc hiểu bài đọc Writing your CV (trang 91 -  tài liệu[1]) và - Làm bài tập các phần Getting started, Writing CVs (trang 90, 91)
- Thảo luận các mẹo hay để viết CV một cách ấn tượng.
- Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn làm bài tập cho sinh viên.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung bài đã học.
- Đọc Bài 12: Job applications (trang 90 -  tài liệu[1]).

	
	Thực hành, bài tập
	 1,5
	
	· 

	
	Thảo luận
	0,5
	
	· 

	
	
	
	
	· 

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm bài tập bài đọc Online recruitment, tài liệu [1], (trang 92 -  tài liệu [1]).
	

	13
	Lý thuyết
	1
	Bài 13: Staff development
- Đọc hiểu bài đọc Advertisements for training courses (trang 98 và 99 -  tài liệu[1]
- Làm bài tập các phần Getting started, và Training, (trang 98, 99-  tài liệu[1]).
- Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn làm bài tập cho sinh viên.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung bài đã học.
- Đọc Bài 13: Staff development (trang 98 -  tài liệu [1]). 

	
	Thực hành, bài tập
	2
	
	· 

	
	
	
	
	· 

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm bài tập bài đọc Center Circle, tài liệu [1], trang 100-101. 
	

	14
	Lý thuyết
	0,5
	Bài 14: Review and Progress test 2
- Ôn tập nội dung các bài đã học từ bài 8 đến bài 13.
- Giải đáp thắc mắc cho sinh viên và hướng dẫn ôn tập.
- Bài kiểm tra 2
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung bài đã học từ bài 8 đến bài 13 trong tài liệu[1].

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Kiểm tra, đánh giá
	1,5
	
	· 

	
	Tự nghiên cứu
	3
	- Ôn tập nội dung các bài đã học từ bài 8 đến bài 13.
	· 

	15
	Lý thuyết
	1
	Bài 15: General review
- Ôn tập nội dung tất cả các bài đã học.
- Giải đáp thắc mắc cho sinh viên (nếu có).
- Thông báo điểm quá trình.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập từ vựng và nội dung tất cả các bài đã học.

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	· 

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Ôn tập từ bài 1-13.
	


V. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, âm ly, loa.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập nhóm.
VI. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: 
1.1. Kiến thức
+ Mở rộng vốn từ vựng và thuật ngữ về các chủ đề: các vị trí làm việc trong doanh nghiệp, quy trình phân phối sản phẩm, tiếp thị quảng cáo, lưu trú, phát triển mối thông tin liên lạc trong kinh doanh, các vấn đề về văn hóa, làm việc đội nhóm, tài chính trong công ty, đầu tư, ứng tuyển và phát triển nhân sự;
+ Nhận biết được nội dung chính của các bài đọc;
+ Nhận định được các chiến lược để làm các dạng bài tập đọc hiểu khác nhau như trắc nghiệm, đúng/ sai, nối thông tin, sắp xếp dữ kiện, và điền vào chỗ trống;
+ Nhắc lại được các chiến thuật đọc hiểu đã học như đọc lướt tìm ý chính, đọc lướt tìm chi tiết, xác định từ khóa,...
1.2. Kỹ năng
+ Xác định được loại từ và đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh;
+ Lựa chọn được các bước, chiến thuật phù hợp để giải quyết các bài tập đọc hiểu trong thời gian cho phép;
+ Đọc hiểu được các tài liệu và văn bản tương đối dài liên quan đến các chủ đề đã học nói riêng như: quảng cáo, tiếp thị, phân phối, tài chính,... và thương mại nói chung;
+ Tóm tắt được nội dung chính của một số bài đọc;
1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có trách nhiệm với công việc được giao, làm việc nghiêm túc, cẩn thận, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi lên lớp;
+ Có tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức công việc, gắn bó các thành viên trong nhóm;
+ Say mê đọc sách, có tinh thần không ngừng học hỏi. 
2. Phương pháp:
Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và thi kết thúc  môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 
2.1. Hoạt động quá trình 40%, trong đó có các hình thức đánh giá sau:
	[bookmark: _Hlk520493457]Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	Kiểm tra thường xuyên

	Kiểm diện
	


20%
	A (8,1-10)
	B ( 6,6-8,0)
	C (5,0-6,5)
	D (0-4,9)

	
	
	
	- Tham dự lớp học đầy đủ: 10đ
-Vắng 1 buổi có phép: 8đ
	- Vắng 1 buổi không phép: 6,6đ

	-Vắng 2 buổi không phép: 5,0đ
	-Vắng 3 buổi không phép :0đ

	
	Phát biểu xây dựng bài
	20%
	Tham gia xây dựng  phát biểu  trong suốt quá trình học từ 8-10 lần trở lên.
	Tham gia xây dựng phát biểu  trong suốt quá trình học từ  6-8 lần.
	Tham gia xây dựng phát biểu trong suốt quá trình học từ 5-6 lần.
	Tham gia xây dựng phát biểu trong suốt quá trình học dưới 5 lần.

	
	Làm việc nhóm/cặp
	10%
	· Phân công công việc rõ ràng, hợp lý.
· Nhiệt tình tham gia công việc nhóm và thảo luận trên lớp.
· Kết quả đúng từ 85-100%.
	· Phân công công việc chưa rõ ràng, hoặc 1 - 2 thành viên không hoàn thành công việc.
· Tham gia thảo luận trên lớp chưa nhiệt tình.
· Kết quả đúng từ 65-80%.
	· Phân công công việc chưa rõ ràng, không nắm được nội dung đã chuẩn bị.
· Tham gia thảo luận trên lớp chưa nhiệt tình.
· Kết quả đúng từ 45-60%.
	· Phân công công việc chưa cụ thể, không nắm được nội dung đã chuẩn bị hoặc không chuẩn bị.
· Không tham gia thảo luận trên lớp.
· Kết quả đúng dưới 40%.

	
	Làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới
	
	· Làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới đạt 85% trở lên (12 buổi).
	· Làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới đạt 65% -80% (10-12 buổi).
	· Làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới đạt 45-60% (6-9 buổi).
	-Làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới dưới 40% (dưới 5 buổi).

	Kiểm tra định kỳ
(4 điểm)
	Kiểm tra trắc nghiệm và tự luận 2 bài (60 phút)
	40%
	2

	
	
	
	· Nội dung và tiêu chí đánh giá như trong mục 2.2.

	Tổng
	100%
	



2.2. Thi kết thúc môn học 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức trắc nghiệm và tự luận, đề đóng, thời gian 90 phút.
Nội dung và thang điểm đánh giá
	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ 1 số thập phân

	Vocabulary
	4 đ (20 câu trắc nghiệm x 0.2 đ/câu)

	Gap-filling
	2 đ (20 câu trắc nghiệm x 0.2 đ/câu)

	Đọc hiểu
	4 đ (10 câu x 0.2 đ/câu)


VII. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học gồm 03 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh Thương mại.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
* Đối với giảng viên:
+ Sử dụng phương pháp giảng giải, thuyết trình, phát vấn. 
+ Sử dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm.
+ Phân cặp, nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau. Giao nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của sinh viên.
* Đối với người học:
+ Làm việc theo cặp, nhóm, trao đổi lẫn nhau và trình bày kết quả.
 + Tích cực, chủ động và sáng tạo trong các hoạt động học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
-  Sinh viên phải học xong các môn học Đọc 1 và Đọc 2.
- Các khái niệm về kỹ năng, chiến thuật đọc hiểu khác nhau; từ vựng liên quan đến các chủ đề trong chương trình.
- Giảng viên phải cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng dạy học.
 - Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập.
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